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Khái quát 

Khẩu trang vừa vặn, chất lượng cao có hiệu quả trong việc giảm nguy cơ lây truyền các bệnh nhiễm 
trùng đường hô hấp (bao gồm cả COVID-19) và là một thành phần quan trọng trong chiến lược toàn 
diện nhằm giảm nguy cơ mắc bệnh, nhập viện và tử vong do COVID-19 và các bệnh nhiễm trùng 
đường hô hấp khác. Khẩu trang có thể vừa kiểm soát nguồn lây nhiễm và bảo vệ cá nhân tại các cơ 
sở y tế. 

Tài liệu này nhằm cung cấp thông tin mà các cơ sở chăm sóc sức khỏe ở California nên cân nhắc khi 
xây dựng và triển khai các kế hoạch dành riêng cho cơ sở của họ về việc đeo khẩu trang để kiểm 
soát nguồn lây nhiễm, dựa trên dân số bệnh nhân, các cân nhắc tại cơ sở, và chỉ số lây truyền virus 
đường hô hấp. Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) cung cấp các khuyến nghị 
bổ sung cho các cơ sở về thời điểm triển khai sử dụng rộng rãi hơn khẩu trang kiểm soát nguồn lây. 
Các cơ quan pháp lý y tế tại địa phương và các cơ quan khác có thể thực hiện các quy định ngoài 
hướng dẫn chung của tiểu bang dựa vào tình hình tại địa phương. 

Tại nơi làm việc, người sử dụng lao động phải tuân thủ COVID-19-Quy định không khẩn cấp của 
Cal/OSHA hoặc tại một số nơi làm việc Tiêu Chuẩn về Bệnh Lây Truyền Qua Sol Khí (ATD) của 
Cal/OSHA (PDF) và phải xem các quy định này để biết thêm các quy định phù hợp. 

http://www.cdph.ca.gov/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Translations/Use-of-Face-Coverings-Fact-Sheets--en.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Guidance.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID19MultilingualDocuments.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/masking-science-sars-cov2.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/masking-science-sars-cov2.html
https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2020/09/08/source-control/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Non_Emergency_Regulations/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Non_Emergency_Regulations/
https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/ATD-Guide.pdf
https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/ATD-Guide.pdf


Các cân nhắc các cơ sở y tế cần có khi đánh giá tình hình địa phương và xây dựng kế hoạch của 
riêng họ để khuyến nghị hoặc quy định đeo khẩu trang kiểm soát nguồn trong môi trường y tế 

 
Khẩu trang kiểm soát nguồn bệnh bao gồm việc sử dụng khẩu trang vừa vặn hoặc khẩu trang lọc khí 
để che miệng và mũi của một người nhằm ngăn dịch tiết đường hô hấp lây lan khi họ thở, nói 
chuyện, hắt hơi, hoặc ho. Việc nhân viên y tế (HCP) sử dụng khẩu trang để kiểm soát nguồn lây 
nhiễm đường hô hấp trong môi trường y tế phục vụ hai mục đích: 

1. Kiểm soát nguồn để bảo vệ bệnh nhân/bệnh nhân nội trú: phòng chống việc HCP truyền 
nhiễm sang bệnh nhân hoặc bệnh nhân nội trú, đặc biệt là những người không thể đeo khẩu 
trang để tự bảo vệ mình hoặc có nguy cơ cao nhiễm bệnh nặng hoặc tử vong do nhiễm trùng; 

2. Kiểm soát nguồn để bảo vệ đồng nghiệp: phòng chống việc một HCP lây nhiễm cho HCP khác 
trong trường hợp họ không đeo khẩu trang lọc khí. 

Tình hình tại địa phương mà cơ sở y tế có thể cân nhắc khi xây dựng chương trình liên quan đến 
việc đeo khẩu trang kiểm soát nguồn dành cho HCP bao gồm (mà không giới hạn đối với): 

• Mức dễ bị tổn thương của bệnh nhân/bệnh nhân nội trú đối với COVID-19, cúm, và những 
bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác; 

• Khả năng duy trì mức nhân viên khi nhiều nhân viên nghỉ ốm do COVID-19, cúm, hoặc những 
bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác; 

• Sự lây truyền tại địa phương của các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và Mức độ nhập viện 
do COVID-19. 

• Tác động của các virus, biến thể, hoặc chủng mới đối với khả năng miễn dịch hiện có. 

Nhiều báo cáo nêu sự giảm bớt nhiễm trùng đường hô hấp liên quan đến y tế tạm thời liên quan đến 
việc đeo khẩu trang kiểm soát nguồn [1][2]. Một số chuyên gia phòng chống bệnh truyền nhiễm ủng 
hộ việc đeo khẩu trang của HCP như một phần của Biện Pháp Phòng Ngừa Tiêu Chuẩn trong mọi 
tiếp xúc với bệnh nhân [3][4]. 

Để tăng cường sự an toàn cho bệnh nhân/bệnh nhân nội trú và phòng chống trong môi trường y tế 
việc lây nhiễm bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, các cơ sở y tế có thể cân nhắc thực hiện quy định 
đeo khẩu trang kiểm soát nguồn đối với HCP trong các hoạt động hoặc thời điểm nhất định. 

Khuyến nghị này có thể bao gồm quy định HCP phải đeo khẩu trang: 

• Mỗi lúc tương tác với bệnh nhân/bệnh nhân nội trú. 
• Tại các địa điểm nhất định tại cơ sở và khu vực bệnh nhân/bệnh nhân nội trú, chẳng hạn 

như các khu vực của cơ sở có bệnh nhân hoặc người nội trú có nguy cơ cao nhất. 
• Khi đến mùa có nhiều hoạt động hoặc khi đang tăng cường biện pháp cộng đồng về  

COVID-19 và các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác (ví dụ: cúm). 
• Trong trường hợp bùng phát hoặc lây truyền trong cơ sở, mức độ nhiễm trùng đường hô hấp 

của bệnh nhân/người nội trú hoặc HCP tăng cao hoặc mức độ vắng mặt của nhân viên cao. 
Trong thời gian này, các cơ sở y tế có thể xem xét nâng cấp mức độ kiểm soát và bảo vệ 
nguồn lây nhiễm từ khẩu trang y tế sang khẩu trang N95 vừa khít. 

Đeo khẩu trang kiểm soát nguồn cho HCP sau khi tiếp xúc với người bị nhiễm COVID-19 

Sở Y tế Công cộng California (CDPH) tiếp tục khuyến nghị rằng các cơ sở chăm sóc sức khỏe yêu 
cầu HCP đã có tiếp xúc phơi nhiễm với người nhiễm COVID-19 và hiện đang làm việc trong giai 
đoạn xét nghiệm sau phơi nhiễm phải đeo khẩu trang N95 để kiểm soát nguồn tại mọi thời điểm khi ở 
trong cơ sở cho đến khi có kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày thứ 5. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html#source-control
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCoV2019.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCoV2019.aspx
https://www.cdph.ca.gov/programs/chcq/lcp/pages/afl-21-08.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx


Ngoài ra, tất cả HCP nghi ngờ hoặc đã xác nhận nhiễm trùng đường hô hấp nên ở nhà và không 
chăm sóc bệnh nhân khi bị bệnh. HCP phải ở lại nơi làm việc nếu nghi ngờ hoặc đã xác nhận nhiễm 
trùng đường hô hấp phải đeo khẩu trang để kiểm soát nguồn lây.  

Quy định về Đeo khẩu trang kiểm soát nguồn đối với HCP và Tiêm chủng 

Tại các cơ quan pháp lý hoặc cơ sở mà tất cả các HCP đều phải đeo khẩu trang kiểm soát nguồn ở 
các khu vực chăm sóc hoặc tương tác bệnh nhân/bệnh nhân nội trú, thì những quy định thêm đối với 
các HCP chưa tiêm/tiêm chưa đầy đủ vắc-xin có thể áp dụng trong toàn bộ cơ sở, bao gồm cả 
những khu vực không chăm sóc bệnh nhân/bệnh nhân nội trú. 

Đeo khẩu trang kiểm soát nguồn cho khách đến thăm cơ sở 

Các cơ sở y tế có thể xem xét triển khai các chính sách đeo khẩu trang kiểm soát nguồn cho khách 
thăm dựa vào tình hình tại địa phương giống như đối với HCP như được liệt kê ở trên, chẳng hạn 
như mức lây truyền virus đường hô hấp trong cộng đồng, các biến thể mới nổi và số lượng nhân viên 
bị bệnh.  

• Nhìn chung, cần phải yêu cầu khách hoãn đến thăm khi có các triệu chứng của bệnh nhiễm 
trùng đường hô hấp hoặc bệnh truyền nhiễm khác, hoặc có tiếp xúc gần với người bị nhiễm 
COVID-19 trong vòng 10 ngày qua. 

o Nếu việc đến thăm là cần thiết (ví dụ: cuối đời), cơ sở phải yêu cầu khách đeo khẩu 
trang khi có các triệu chứng hoặc bị bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, hoặc có tiếp xúc 
gần với người bị nhiễm COVID-19 trong vòng 10 ngày qua. 

• Đối với các cơ sở như cơ sở điều dưỡng chuyên môn có thể chọn triển khai quy định đeo 
khẩu trang cho khách, cơ sở không thể từ chối việc thăm khám (PDF) khi có khách từ chối 
đeo khẩu trang[5]. 

• Trong tình huống như vậy, cơ sở nên đưa ra các lựa chọn thay thế như thăm khám ngoài trời 
ở khu vực được chỉ định và/hoặc cách xa các bệnh nhân khác. 

Tự nguyện sử dụng khẩu trang lọc khí trong các tình huống cần có khẩu trang phẫu thuật để 
kiểm soát nguồn 

Ở những tình huống mà phải đeo khẩu trang phẫu thuật để kiểm soát nguồn, việc tự nguyện sử dụng 
khẩu trang lọc khí sẽ giúp tăng mức kiểm soát nguồn bệnh và bảo vệ cho người đeo. Điều này không 
thay thế các quy định về sử dụng khẩu trang theo Quy Định về COVID-19 Trong Trường Hợp Không 
Khẩn Cấp của Cal/OSHA hoặc Quy định ATD (PDF). 
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https://downloads.cms.gov/medicare/your_resident_rights_and_protections_section.pdf
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